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I. HỆ TRUNG CẤP K61 ĐỢT 1 (2024 - 2026)

1. TC KTDN K61A - BY

1 Phàng Đức Thành 26/07/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Cải -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lù A Của 26/12/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Hua Noong  -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Sồng A Tủa 15/11/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Sát  -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Thào A Lử 10/03/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Sồng Thị Sú 05/08/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Suối Păng -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Vàng A Tồng 20/03/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Hạng A Sềnh 25/09/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Trang Dua Hang -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hạng Thị Mo 09/08/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Suối Păng -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Mùa A Tủa 02/09/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Bản Pe -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Giàng Thị Sông 10/11/2007 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Hồng Ngài -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Sồng A Vư 28/03/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Trông Dê -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Tráng A Vàng 16/06/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Pá Nó -Mường Khoa-Bắc Yên-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Vàng Tra Na 27/02/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Thào A Dênh 10/11/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Hồ Sen -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Thào A Sồng 09/07/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Tếnh  -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Thào Thị Hoa 03/09/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Suối Sát  -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Mùa Thị Dợ 06/10/2007 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Hồng Ngài -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Vàng Trung Đức 13/09/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Pá Khốm -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Mùa Thị Sênh 29/02/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Mới -TT Bắc Yên-Bắc Yên-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Mùa A Đua 16/09/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Ọ B -Tạ Khoa-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Hạng A Chông 22/02/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Lộng  -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Sồng Thị Ngân 10/12/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Nặm Lin -Chiềng Sại-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000
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23 Cầm Văn Chưng 24/12/2008 Nam Thái TC KTDN K61A - BY Chim Hạ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Hạng A Trường 25/08/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Cáy Khẻ -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Giàng A Sang 15/05/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Hồng Ngài -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Phàng Thị Dinh 01/07/2008 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Háng Cao  -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Thào A Tu 14/11/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Thào A Treo 04/12/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Mùa A Chư 16/12/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Háng Chơ -Xím Vàng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Hoàng Văn Huy 19/05/2008 Nam Thái TC KTDN K61A - BY Chim Thượng -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Lò Thị Duyên 23/02/2008 Nữ Thái TC KTDN K61A - BY Ngậm -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Mùa A Chu 21/02/2007 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Ọ B -Tạ Khoa-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Mùa Vàng Dê 11/03/2006 Nữ Mông TC KTDN K61A - BY Mới -TT Bắc Yên-Bắc Yên-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Lường Văn Dự 16/07/2008 Nam Thái TC KTDN K61A - BY Đung Giàng -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Mùa A Lâu 01/10/2008 Nam Mông TC KTDN K61A - BY Kì Sơn -Phiêng Côn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2. TC Lâm sinh K61A - BY

1 Giàng Thị Phượng 01/03/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61A - BY Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Đinh Thị Hồng Sen 29/02/2008 Nữ Mường TC Lâm sinh K61A - BY Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Giàng Thị Si 11/02/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61A - BY Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Mùa Thị Vang 22/04/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61A - BY Chung Trinh -Tà Xùa-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Mùa Sùng Thắng 14/10/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Suối Lềnh -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Giàng A Hờ 26/09/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Pa Cư Sáng -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Sồng Thị Xua 14/02/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K61A - BY Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Hoàng Thái Lực 01/01/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61A - BY Pá Hốc  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Thị Hương 06/11/2007 Nữ Thái TC Lâm sinh K61A - BY Chim Thượng -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Vừ A Hải 10/11/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Đinh Lâm Huy 17/01/2008 Nam Mường TC Lâm sinh K61A - BY Chanh -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Mùa Thị Lia 07/03/2007 Nữ Mông TC Lâm sinh K61A - BY Hang Chú -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Mùa A Phềnh 08/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Bla -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000
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14 Thào A Hồng 13/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Bản Trò A  -Tà Xùa-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Giàng A Nù 03/10/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Lò Thị Kim Lệ 10/02/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61A - BY Chim Thượng -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Hờ Khua Nếnh 21/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Pá Hốc  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Mùa Dinh Phềnh 24/04/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Hang Chú -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Thào A Của 30/08/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Bản Trò A  -Tà Xùa-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Giàng A Nủ Sỷ 10/11/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Hờ A Cở 17/05/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hờ A Câu 06/04/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Sồng A Vư 23/11/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Làng Sáng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Thào A Tếnh 13/06/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Phàng A Tra 09/06/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Suối Quốc -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Đinh Hải Đăng 12/11/2008 Nam Mường TC Lâm sinh K61A - BY Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Thào A Kỷ 14/11/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Mùa A Sáy 13/06/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Bia  -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Đinh Bảo Khanh 19/12/2008 Nam Mường TC Lâm sinh K61A - BY Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Thào A Nhè 15/02/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Thào A Vang 26/03/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Mùa Minh Sử 11/04/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Chống Tra -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Sồng A Vàng 13/11/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Thào A Thông 13/12/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Thào A Say 03/11/2007 Nam Mông TC Lâm sinh K61A - BY Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3. TC Lâm sinh K61B - MS

1 Hờ Thị Nếnh 13/3/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61B - MS Tong Chiêng -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Lường Thị Cường 20/5/2008  Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Vì Văn Tiến 12/02/2008  Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Nà Sẳng -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Vì Thị Ánh Tuyết  19/06/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Yên Tiến -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000
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5 Lò Thị Như Nguyệt 24/11/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Xùm Hào -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Lò Loan Trang 08/02/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Bản Un -Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Đức Duy 13/01/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lường Thị Nhi 07/02/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Phang Hụm Có -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Lò Thị Tuyết Phương 18/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Cà Thị Hồng Nhung 13/12/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Giàn Bon -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Hoàng Thị Ngọc Vân  11/01/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Lọng Khoang -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Sồng Thị Nong  04/04/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61B - MS Nặm Lanh -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lò Thị Phương Uyên 09/05/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Lẳm Cút -Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lường Thu Huyền  08/08/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Bản 428 -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Thị Ngọc Mai 14/07/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Bản Mòng -Tà Hộc-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Tòng Thị Vân Anh  20/11/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Lọng Khoang -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Gia Tuệ 19/11/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Bản Pơn -Tà Hộc-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Hoàng Thị Điệp 14/01/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Cháng A Mẳn 05/10/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61B - MS Phiêng Hịnh -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Thị Như 23/05/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Bản Ỏ Tra  -Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Tòng Ngọc Nhi 19/12/2008 Nữ Thái TC Lâm sinh K61B - MS Nặm Ban -Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hờ Bá Thành 27/07/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61B - MS Sơn Tra -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Lò Võ Mạnh Hùng 22/04/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Nong Te -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

24 Lò Văn Hoan 29/02/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Cà Duy Hoài 01/06/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Vừ Ngọc Thương 20/01/2008 Nam Mông TC Lâm sinh K61B - MS Phiêng Hịnh -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Hà Tiến Thành  28/09/2008 Nam Mường TC Lâm sinh K61B - MS Bản Mường -Tà Hộc-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Cà Quang Thắng 28/07/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Giàn Bon -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Hoàng Quốc Hạnh 23/03/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Giàng Thị Dở 13/02/2008 Nữ Mông TC Lâm sinh K61B - MS Rừng Thông -Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000
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31 Tòng Việt Thắng 18/10/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Tà Xa -Mường Bon-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Tòng Khánh Hoà 26/09/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Liềng Quỳnh -Mường Bằng-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Điêu Hoài Nam 23/04/2008 Nam Thái TC Lâm sinh K61B - MS Tiểu khu 7 -TT Hát Lót-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4. TC NVNH K61A - MS

1 Tòng Phương Thúy 26/01/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bó Quỳnh  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

2 Mùa Thị Chu 04/06/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Đông Sàn -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

3 Hờ Thị Nga 26/05/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Sơn Tra -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

4 Lèo Thúy Giang 28/07/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Nhất Bó Lạnh -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

5 Lò Ánh Nguyệt 06/03/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Sài Lương 1 -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

6 Đỗ Thu Thúy 27/09/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Sài Lương  -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

7 Lò Kim Yến 27/04/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bản Lù  -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

8 Lò Thị Phương Nhung 07/11/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bó Đươi -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

9 Vẫn Thị Thanh 15/01/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bó Đươi -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

10 Thào Thị Nga 12/12/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Tong Tải B -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

11 Vàng Thị Hiền 07/03/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Nặm Luông  -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

12 Lò Văn Mới 12/08/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Nà Bó -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

13 Lường Thị Thắm 03/11/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bó Đươi -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

14 Lò Kỳ Sơn 21/09/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Bản Lù  -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

15 Lò Anh Kiệt 05/12/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Trạm Cầu  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

16 Vàng A Giu Xếp 18/08/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Tong Chiêng -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

17 Lò Hồng Ngọc 20/07/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Pát Ca -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

18 Hàng Thị A 10/06/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Đông Sàn -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

19 Quàng  Thị Quỳnh Chi 26/09/2008 Nữ Thái TC NVNH K61A - MS Bản Búc  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

20 Lò Trung Kiên 17/09/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Nong Sơn  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

21 Cầm Hoàng Giáp 07/05/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Bản Mờn 2 -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

22 Hoàng Thiên Diệp 05/11/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Quỳnh Tam -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

23 Vì Mạnh Diệp 10/06/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Bó Quỳnh  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000
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24 Lèo Văn Quyên 08/01/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Bó Đươi -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

25 Tòng Quang Vinh 20/09/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Sài Khao -Chiềng Nơi-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

26 Vàng A Chay 28/06/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Tong Chiêng -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

27 Sồng A Lạnh 02/02/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Pặc Ngần  -Chiềng Dong -Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

28 Sồng A Phong 03/06/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Nặm Lanh -Nà Ớt-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

29 Giàng A Nụ 19/12/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Buôm Khoang -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

30 Lường Thế Huy 12/11/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Nhất Bó Lạnh -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

31 Vàng A Nếnh 07/02/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Nặm Luông  -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

32 Hờ Thị Hải Yến 17/11/2008 Nữ Mông TC NVNH K61A - MS Yên Bình  -Chiềng Chăn-Mai Sơn-Sơn La 1b TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

33 Quàng Văn Bính 22/03/2008 Nam Thái TC NVNH K61A - MS Bó Quỳnh  -Chiềng Sung-Mai Sơn-Sơn La 1 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

34 Sồng A Hải 24/12/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Pặc Ngần  -Chiềng Dong -Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

35 Giàng A Chống 14/09/2008 Nam Mông TC NVNH K61A - MS Pá Hốc -Tà Hộc-Mai Sơn-Sơn La 3 TN THCS đi học TC chuyên nghiệp 100% 780.000

Danh sách gồm : 138 học sinh.
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